
                                                                                                           
 

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI “PHÁ ĐẢO CHỨNG TRƯỜNG ẢO” – VÒNG 1 

Thời gian thi đấu: 01/07/2024 – 19/07/2024 

  

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) xin trân trọng thông báo và chúc mừng những 

Nhà đầu tư nhận được Giải thưởng của cuộc thi "Phá Đảo Chứng Trường Ảo” – Vòng 1. 

 

(*) Lưu ý: 

- Xếp hạng: Là xếp hạng dựa trên Tỷ suất lợi nhuận được hiển thị trong ứng dụng NHSV Pro. 

Xếp hạng này chỉ phản ánh kết quả giao dịch ảo và chưa xét đến các điều kiện xét giải của 

cuộc thi. Riêng đối với giải “Phát lộc đầu tư”, BTC xét giải dựa trên “Xếp hạng” của NĐT.  
- Thứ hạng cuối cùng: bao gồm thứ hạng từ giải Nhất, Nhì, Ba đến các giải Khuyến khích.  

Kết quả này đã được xét duyệt và đảm bảo các Nhà đầu tư đạt giải đều đã thỏa mãn điều kiện 

xét giải của cuộc thi. Cụ thể, tại vòng 1, NĐT cần có giá trị giao dịch tối thiểu trên tài khoản 

thật được quy định đối với mỗi giải như sau: 

✓ Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba: 1,000,000 VNĐ 

✓ Giải Khuyến Khích 1, 2, 3: 100,000 VNĐ 

 

1. GIẢI NHẤT: Trị giá 5,000,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp hạng 
Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C2***20 Nguyễn Văn Tuyến 01 72.68% 01 

 

2. GIẢI NHÌ: Trị giá 3,000,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp hạng 
Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C2***00 Nguyễn Thùy Dung 02 44.31% 02 

 

3. GIẢI BA: Trị giá 1,000,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp hạng 
Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C2***02 Nguyễn Ngọc Huyền 03 37.09% 03 

 

 



                                                                                                           
 

4. GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1: Trị giá 500,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp 

hạng 

Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C1***99 Nguyễn Hoàn Vũ 4 33.91% 4 

02 039C5***97 Tôn Thất Phi Dũng 5 33.48% 5 

03 039C1***68 Nguyễn Phương Yến 6 24.12% 6 

04 039C1***20 Vũ Thùy Chi 7 21.07% 7 

05 039C1***01 Nguyễn Thị Lan Anh 11 10.8% 8 

06 039C1***59 Hồ Quang Hải 13 10% 9 

07 039C1***88 Trần Văn Nghĩa 14 9.03% 10 

 

5. GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2: Trị giá 300,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp 

hạng 

Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C5***77 Vũ Thị Vân Anh 15 8.71% 11 

02 039C5***44 Võ Thị Lan Anh 16 7.45% 12 

03 039C5***86 Triệu Tòn Chải 22 5.13% 13 

04 039C5***01 Nguyễn Bảo Chi 23 4.76% 14 

05 039C1***80 Nguyễn Minh Tiến 24 4.67% 15 

06 039C2***73 Đặng Hoàn Thảo Vi 25 4.64% 16 

07 039C1***35 Đỗ Thị Huyền 26 4.6% 17 

08 039C2***80 Trần Đình Lợi 33 2.97% 18 

09 039C2***28 Trần Minh Hải 35 2.85% 19 

10 039C6***49 Võ Hoài Nam 40 2.1% 20 

11 039C6***23 Hứa Nguyễn Ngọc Huy 47 1.8% 21 

12 039C5***67 Nguyễn Chí Bảo 58 1.53% 22 

13 039C1***89 Nguyễn Hoàng Dương 59 1.46% 23 

14 039C5***93 Hồng Thị Kim Phụng 60 1.37% 24 

15 039C1***02 Đinh Văn Hải 61 1.29% 25 

16 039C1***65 Phan Huy Hoàng 65 0.96% 26 

17 039C5***00 Nguyễn Trịnh Nhật Quang 74 0.27% 27 



                                                                                                           
 

18 039C1***05 Vũ Văn Bẩy 79 0.1% 28 

19 039C2***91 Nguyễn Thị Châu Loan 86 -0.2% 29 

20 039C5***87 Đoàn Quốc Anh 96 -0.7% 30 

 

6. GIẢI KHUYẾN KHÍCH 3: Trị giá 100,000 VNĐ  

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải Xếp 

hạng 

Tỷ suất lợi 

nhuận 

Thứ hạng 

cuối cùng 

01 039C5***57 Nguyễn Kim Ngọc 99 -0.8% 31 

02 039C1***96 Trần Hoàng Hải 100 -0.8% 32 

03 039C5***14 Nguyễn Thị Hồng Vân 104 -1.1% 33 

04 039C2***86 Nguyễn Trần Phương Sỹ 114 -1.4% 34 

05 039C5***54 Đặng Thị Hồng Huân 116 -1.4% 35 

06 039C2***90 Linh Hà Mai Hương 121 -1.7% 36 

07 039C6***77 Hoàng Đại Minh 123 -1.8% 37 

08 039C2***29 Trần Đình Linh 124 -1.9% 38 

09 039C1***89 Nguyễn Tiến Dũng 126 -2.1% 39 

10 039C5***02 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 132 -2.3% 40 

11 039C1***63 Nguyễn Minh Hùng 134 -2.4% 41 

12 039C1***13 Nguyễn Thị Hương Ly 136 -2.4% 42 

13 039C2***00 Phan Đình Nam 138 -2.6% 43 

14 039C1***69 Trần Thị Hằng 141 -2.8% 44 

15 039C1***55 Lê Thị Hạnh 142 -2.8% 45 

16 039C1***39 Phạm Thị Luận 145 -3% 46 

17 039C1***51 Nguyễn Thị Bình 146 -3% 47 

18 039C5***99 Trần Thị Phương Hằng 149 -3.3% 48 

19 039C2***78 Vũ Văn Thức 152 -3.4% 49 

20 039C2***43 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 155 -3.4% 50 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

7. GIẢI PHÁT LỘC ĐẦU TƯ: Trị giá 80,000 VNĐ 

TT Số tài khoản Nhà đầu tư đạt giải 
Tỷ suất lợi 

nhuận 

Xếp hạng 

01 039C2***98 Mạc Trung Kiên 7.3% 18 

02 039C2***09 Hồ Duy Thái 4.41% 28 

03 039C5***68 Nguyễn Anh Dũng 2.18% 38 

04 039C2***57 Phạm Đức Trung 1.8% 48 

05 039C5***67 Nguyễn Chí Bảo 1.53% 58 

06 039C1***96 Đinh Trọng Nghĩa 0.51% 68 

07 039C2***51 Trần Viết Tú 0.13% 78 

08 039C1***08 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh -0.3% 88 

 

Trân trọng thông báo, 

Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) 


